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PHEÙP DUØNG GAÄY VAØ TUÙI BAÈNG DAÂY 
Khi Phaät an truù taïi thaønh Vöông xaù, luùc aáy, nhoùm saùu Tyø-kheo 

laø Nan-ñaø, Öu-ba-nan-ñaø duøng caùi tuùi baèng daây chaâu baùu ñeå ñöïng baùt, 
roài laáy daây ñen buoäc tuùi vaøo gaäy, quaûy treân vai maø ñi, bò ngöôøi ñôøi cheâ 
cöôøi: 

- Vì sao Sa-moân Thích töû maø gioáng nhö vua, ñaïi thaàn duøng caùi tuùi 
baèng daây baùu ñöïng baùt roài quaûy treân vai maø ñi? 

Coù keû yù aùc coøn cheâm vaøo: 
- Vì sao Sa-moân Thích töû maø gioáng nhö boïn haï tieän bò ngöôøi ta sai 

khieán, duøng daây ñen buoäc tuùi ñöïng baùt vaøo gaäy roài quaûy ñi? Ñaây laø haïng 
ngöôøi haï tieän naøo coù ñaïo haïnh gì! 

Caùc Tyø-kheo ñem söï vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Roài Phaät 
daïy: 

 
- Töø nay veà sau, Ta khoâng cho pheùp duøng gaäy vaø tuùi baèng daây. Laïi 
nöõa, khi Phaät an truù taïi thaønh Xaù-veä, Ñöùc Nhö Lai cöù naêm 
hoâm ñi tuaàn tra phoøng caùc Tyø-kheo moät laàn. Ngaøi thaáy Tyø-kheo bò muït 
nhoït ôû tay, tuy bieát maø vaãn hoûi: 

- Naøy Tyø-kheo! Thaân theå oâng coù ñieàu hoøa an laïc khoâng? 
- Baïch Theá Toân! Tay con moïc muït nhoït cho neân baùt bò vôõ maø Theá 

Toân laïi cheá giôùi khoâng cho duøng gaäy vaø tuùi baèng daây, vì theá maø khoâng 
vui. 

- Töø nay veà sau, Ta cho pheùp Tyø-kheo bò beänh ñöôïc theo Taêng xin 
chöùa gaäy vaø tuùi baèng daây, Taêng neân laøm Yeát-ma cho pheùp. Ngöôøi  xin 

neân traät vai aùo beân phaûi, quì goái, chaép tay noùi nhö sau: 
- Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Toâi laø Moã giaùp vì tay bò muït nhoït 

neân baùt bò vôõ. Nay theo Taêng xin phaùp Yeát-ma ñöôïc chöùa gaäy vaø tuùi 
daây. Nguyeän xin Taêng cho toâi phaùp Yeát-ma. (Laàn thöù hai, thöù ba cuõng 
noùi nhö theá) 

Theá roài, ngöôøi laøm Yeát-ma neân noùi: 
- Xin Ñaïi ñöùc Taêng laéng nghe! Tyø-kheo Moã giaùp vì tay coù muït 

nhoït neân baùt bò vôõ, ñaõ theo Taêng xin phaùp Yeát-ma ñöôïc chöùa gaäy vaø tuùi 
baèng daây. Neáu thôøi gian cuûa Taêng ñaõ ñeán, Taêng cho Tyø-kheo Moã giaùp 
phaùp Yeát-ma ñöôïc chöùa gaäy vaø tuùi baèng daây. Ñaây laø lôøi taùc baïch. (Theá 
roài baïch nhaát Yeát-ma cho ñeán) Taêng ñaõ cho Tyø-kheo Moã giaùp phaùp 
Yeát-ma ñöôïc chöùa gaäy vaø tuùi daây xong, vì Taêng im laëng. Toâi ghi nhaän 
vieäc naøy nhö vaäy. 

Khi laøm Yeát-ma xong, muoán ñi ñaâu thì tay caàm gaäy vaø tuùi daây, 
chöù khoâng ñöôïc ñaët treân vai maø vaùc ñi. Neáu caàm gaäy thì phaïm toäi Vieät- 
tyø-ni taâm hoái, caàm tuùi daây cuõng phaïm toäi Vieät-tyø-ni taâm hoái. Neáu caàm 
gaäy, tuùi daây vaø baùt thì phaïm toäi Vieät-tyø-ni. Neáu ñi ñöôøng thì ñöôïc coät 
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ñaõy loïc nöôùc vaøo ñaàu gaäy roài caàm treân tay maø ñi, nhöng khoâng ñöôïc ñaët 
treân vai. Neáu khoâng laøm Yeát-ma maø caàm gaäy thì phaïm toäi Vieät-tyø-ni; 
vaø caàm tuùi da cuõng phaïm toäi Vieät-tyø-ni. Neáu caàm gaäy vaø tuùi da thì phaïm 
hai toäi Vieät-tyø-ni. 

Ñoù goïi laø pheùp caàm gaäy vaø tuùi da. 
Keä toùm taét: 

Vaät naëng, y ngöôøi cheát, 
Cuoàng si, khoâng ñoàng tình. 
Phaù tín thí, giaøy da, 
Guoác goã, kyø coï thaân. 
Maït höông, gaäy tuùi da, 
Keát thuùc phaàn thöù baûy. 

------------------------ 
 

PHEÙP DUØNG TOÛI 
Khi Phaät an truù taïi thaønh Vöông xaù, luùc aáy, cö só Di-kyø môøi Taêng 

aên toûi. Nhoùm saùu Tyø-kheo lieàn ñi ñeán vöôøn, aên toûi, roài boû loån ngoån treân 
ñaát, laïi coøn mang veà Tinh xaù. Luùc aáy, cö só ñi tuaàn tra vöôøn toûi, thaáy theá 
lieàn hoûi ngöôøi giöõ vöôøn: 

- Vì sao nhö vaäy? 
Ngöôøi giöõ vöôøn beøn thuaät laïi ñaày ñuû söï vieäc treân. Cö só noùi: 

- Tyø-kheo chæ neân aên thoâi, vì sao laïi vöùt boû ñaày ñaát theá naøy? Laïi 
coøn mang ñi cho ai vaäy? 

Caùc Tyø-kheo beøn ñem söï vieäc aáy ñeán baïch leân Theá Toân. Ñoaïn, 
Phaät noùi vôùi caùc Tyø-kheo: 

- Töø nay trôû ñi, Ta khoâng cho pheùp aên toûi. 
Laïi nöõa, khi Phaät an truù taïi thaønh Vöông xaù, luùc aáy, Theá Toân ñang 

thuyeát phaùp cho ñaïi chuùng, thì coù moät Tyø-kheo aên toûi neân ngoài ôû cuoái 
gioù, vì sôï muøi hoâi toûa ñeán caùc vò phaïm haïnh. Phaät bieát maø vaãn hoûi caùc 
Tyø-kheo: 

- Ñoù laø Tyø-kheo naøo maø ngoài rieâng moät choã nhö keû gaây goå vaäy? 
- Baïch Theá Toân! Vò Tyø-kheo naøy aên toûi, sôï muøi hoâi xoâng ñeán caùc 

vò phaïm haïnh neân phaûi ngoài ôû choã cuoái gioù. 
- Naøy caùc Tyø-kheo! Neáu Tyø-kheo naøy khoâng aên toûi thì coù bò maát 

lôïi ích cuûa phaùp vò cam loà nhö vaäy khoâng? 
- Thöa khoâng, baïch Theá Toân! 
- Tyø-kheo naøy vì aên toûi maø bò maát phaùp vò baát töû nhö vaäy ñoù. Töø 

nay veà sau, Ta khoâng cho pheùp aên toûi. 
Laïi nöõa, khi Phaät an truù taïi Tinh xaù Ni-caâu-luaät cuûa doøng hoï Thích, 

nôi thaønh Ca-duy-la-veä, cöù naêm hoâm Ñöùc Nhö Lai ñi thò saùt phoøng caùc 
Tyø-kheo moät laàn. Ngaøi thaáy moät Tyø-kheo bò beänh hoaøng ñaõng gaày oám, 
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tuy bieát nhöng Phaät vaãn hoûi: 

- Naøy Tyø-kheo! Thaân theå oâng coù ñieàu hoøa, soáng an oån khoâng? 
- Baïch Theá Toân! Con bò beänh khoâng ñöôïc ñieàu hoøa, luùc coøn ôû ñôøi 

con aên toûi thì khoûi beänh, nhöng nay Theá Toân cheá ñònh khoâng ñöôïc aên 
toûi, do ñoù con khoâng ñöôïc an laïc. 

- Töø nay Ta cho pheùp Tyø-kheo beänh ñöôïc aên toûi, neân tuøy thuaän 
thi haønh. Toûi goàm coù loaïi ngöôøi ta troàng, coù loaïi moïc treân nuùi, ñaïi loaïi 
caùc thöù nhö theá vaø taát caû nhöõng thöù khaùc, hoaëc soáng, hoaëc chín, hoaëc 
laù, hoaëc voû ñeàu khoâng ñöôïc aên. Neáu bò ung thö hay muït nhoït thì ñöôïc 
duøng toûi ñeå ñaép. Khi ñaép toûi thì khoâng ñöôïc ôû giöõa chuùng maø neân ôû choã 
vaéng veû. Khi ñaõ khoûi beänh thì phaûi taém röûa saïch seõ roài môùi vaøo trong 
chuùng Taêng. Neáu khi coù beänh maø thaày thuoác baûo: “Thöa Tröôûng laõo! 
Beänh naøy phaûi uoáng toûi môùi bôùt, neáu khoâng uoáng thì khoâng bôùt”, maø 
khoâng coøn phöông phaùp naøo khaùc ñeå chöõa trò, thì Ta cho pheùp uoáng. 
Khi uoáng toûi phaûi thi haønh baûy ngaøy phaùp tuøy thuaän nhö sau: ÔÛ trong 
moät caên phoøng nhoû; Khoâng ñöôïc naèm treân giöôøng neäm cuûa chuùng Taêng; 
Khoâng ñöôïc ñi ñaïi tieåu tieän nôi phoøng veä sinh cuûa Taêng; Khoâng ñöôïc 
röûa chaân ôû choã Taêng röûa chaân; Khoâng ñöôïc vaøo nhaø söôûi, giaûng ñöôøng 

vaø nhaø aên; Khoâng ñöôïc ñi döï hoäi theo thöù töï do Taêng sai; Khoâng ñöôïc 
ñi vaøo choã Taêng ñang aên vaø phoøng thieàn; Khoâng ñöôïc vaøo trong choã 
Taêng ñang thuyeát phaùp, Boá-taùt; choã naøo Tyø-kheo ñang hoäi hôïp thì nhaát 
thieát khoâng ñöôïc ñeán; khoâng neân nhieãu thaùp, neáu thaùp ôû choã troáng traûi 
thì ñöôïc leã baùi töø xa ôû döôùi gioù. Sau baûy ngaøy haønh phaùp tuøy thuaän, ñeán 
ngaøy thöù taùm phaûi taém röûa, giaët y phuïc, xoâng höông, roài môùi ñöôïc vaøo 
trong Taêng. Neáu Tyø-kheo khoâng beänh maø aên toûi hay coù beänh maø aên toûi 
nhöng khoâng haønh phaùp tuøy thuaän thì caû hai ñeàu phaïm toäi Vieät-tyø-ni. 

Ñoù goïi laø pheùp duøng toûi. 
---------------------- 

 


